	STT
	Số biên nhận
	Lĩnh vực
	Thủ tục
	Mức độ
	Ngày nộp
	Ngày tiếp nhận
	Ngày hạn trả
	Ngày hoàn thành
	Ngày trả
	Kết quả

	1
	1042100674
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
	3
	31/12/2021 14:50:17
	31/12/2021 15:01:08
	17/01/2022 16:30:00
	17/01/2022 15:09:49
	17/01/2022 17:20:39
	Đúng hạn

	2
	1042100671
	Đất đai
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
	4
	31/12/2021 10:11:30
	31/12/2021 10:13:14
	04/03/2022 11:00:00
	26/01/2022 11:09:12
	Chưa trả
	Trong hạn

	3
	1042100672
	Đất đai
	Đính chính Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc Giấy chứng nhận trước đây UBND tỉnh cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	4
	31/12/2021 10:09:12
	31/12/2021 10:21:00
	12/01/2022 11:00:00
	05/01/2022 08:04:31
	Chưa trả
	Trong hạn

	4
	1042100673
	
	
	
	31/12/2021 10:08:29
	31/12/2021 10:25:15
	12/01/2022 11:00:00
	05/01/2022 08:02:35
	Chưa trả
	Trong hạn

	5
	1042100670
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	31/12/2021 09:16:14
	31/12/2021 09:19:36
	23/02/2022 11:00:00
	06/01/2022 15:48:26
	10/01/2022 09:18:58
	Trong hạn

	6
	1042100669
	
	
	
	31/12/2021 09:05:46
	31/12/2021 09:13:33
	23/02/2022 11:00:00
	06/01/2022 15:47:08
	10/01/2022 09:21:19
	Trong hạn

	7
	1042100668
	Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký thuế
	4
	30/12/2021 16:41:36
	30/12/2021 16:48:24
	05/01/2022 16:48:24
	04/01/2022 14:08:23
	05/01/2022 15:03:32
	Trong hạn

	8
	1042100664
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	3
	29/12/2021 16:10:45
	29/12/2021 16:12:13
	27/01/2022 16:30:00
	17/01/2022 15:19:33
	17/01/2022 17:14:33
	Trong hạn

	9
	1042100665
	
	
	
	29/12/2021 16:09:28
	29/12/2021 16:13:22
	27/01/2022 16:30:00
	17/01/2022 15:17:29
	17/01/2022 17:18:59
	Trong hạn

	10
	1042100666
	
	
	
	29/12/2021 16:08:18
	29/12/2021 16:15:18
	27/01/2022 16:30:00
	17/01/2022 15:18:17
	17/01/2022 17:17:18
	Trong hạn

	11
	1042100667
	
	
	
	29/12/2021 16:06:14
	29/12/2021 16:15:55
	27/01/2022 16:30:00
	17/01/2022 15:17:52
	17/01/2022 17:18:22
	Trong hạn

	12
	1042100656
	Văn hóa cơ sở
	Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
	3
	29/12/2021 10:53:57
	29/12/2021 10:54:16
	06/01/2022 11:00:00
	31/12/2021 14:32:13
	19/01/2022 10:25:03
	Trong hạn

	13
	1042100657
	
	
	
	29/12/2021 10:52:21
	29/12/2021 10:55:28
	06/01/2022 11:00:00
	31/12/2021 14:32:14
	19/01/2022 10:24:41
	Trong hạn

	14
	1042100658
	
	
	
	29/12/2021 10:50:58
	29/12/2021 10:56:04
	06/01/2022 11:00:00
	31/12/2021 14:32:14
	19/01/2022 10:24:22
	Trong hạn

	15
	1042100659
	
	
	
	29/12/2021 10:48:45
	29/12/2021 10:56:52
	06/01/2022 11:00:00
	31/12/2021 14:32:15
	19/01/2022 10:24:05
	Trong hạn

	16
	1042100660
	
	
	
	29/12/2021 10:46:59
	29/12/2021 10:58:13
	06/01/2022 11:00:00
	31/12/2021 14:32:17
	19/01/2022 10:23:28
	Trong hạn

	17
	1042100661
	
	
	
	29/12/2021 10:45:27
	29/12/2021 10:58:42
	06/01/2022 11:00:00
	31/12/2021 14:32:10
	19/01/2022 10:26:05
	Trong hạn

	18
	1042100662
	
	
	
	29/12/2021 10:43:24
	29/12/2021 10:59:40
	06/01/2022 11:00:00
	31/12/2021 14:32:11
	19/01/2022 10:25:42
	Trong hạn

	19
	1042100663
	
	
	
	29/12/2021 10:40:40
	29/12/2021 11:00:25
	06/01/2022 11:00:25
	31/12/2021 14:32:12
	19/01/2022 10:25:23
	Trong hạn

	20
	1042100655
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	29/12/2021 09:25:59
	29/12/2021 09:27:11
	07/03/2022 11:00:00
	15/02/2022 14:39:56
	16/02/2022 08:50:44
	Trong hạn

	21
	1042100653
	Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế
	3
	29/12/2021 08:26:17
	29/12/2021 08:26:39
	04/01/2022 11:00:00
	30/12/2021 09:09:19
	19/01/2022 08:42:22
	Trong hạn

	22
	1042100652
	Đất đai
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
	4
	28/12/2021 16:01:46
	28/12/2021 16:02:19
	01/03/2022 16:30:00
	09/02/2022 08:57:17
	Chưa trả
	Trong hạn

	23
	1042100651
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	28/12/2021 15:14:16
	28/12/2021 15:14:34
	14/03/2022 16:41:00
	11/03/2022 10:27:17
	24/03/2022 14:56:46
	Trong hạn

	24
	1042100650
	Đất đai
	Đính chính Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc Giấy chứng nhận trước đây UBND tỉnh cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	4
	28/12/2021 14:47:08
	28/12/2021 14:47:23
	07/01/2022 16:30:00
	31/12/2021 10:50:23
	11/01/2022 09:17:59
	Trong hạn

	25
	1042100641
	Thi đua - khen thưởng
	Quy trình phối hợp giải quyết 03 thủ tục hành chính (Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến) trên phần mềm một cửa điện tử (khen thưởng thường xuyên hàng năm, khen thưởng tổng kết năm học của ngành giáo dục)
	3
	28/12/2021 14:01:44
	28/12/2021 14:03:01
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:18
	18/01/2022 10:01:24
	Trong hạn

	26
	1042100642
	
	
	
	28/12/2021 14:00:35
	28/12/2021 14:03:51
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:19
	17/01/2022 16:55:52
	Trong hạn

	27
	1042100643
	
	
	
	28/12/2021 13:57:43
	28/12/2021 14:04:25
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:19
	18/01/2022 09:58:07
	Trong hạn

	28
	1042100644
	
	
	
	28/12/2021 13:56:17
	28/12/2021 14:04:57
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:19
	17/01/2022 16:58:08
	Trong hạn

	29
	1042100645
	
	
	
	28/12/2021 13:55:07
	28/12/2021 14:05:35
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:19
	17/01/2022 17:00:28
	Trong hạn

	30
	1042100646
	
	
	
	28/12/2021 13:52:48
	28/12/2021 14:06:18
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:18
	18/01/2022 10:03:10
	Trong hạn

	31
	1042100647
	
	
	
	28/12/2021 13:51:36
	28/12/2021 14:06:57
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:17
	18/01/2022 10:07:47
	Trong hạn

	32
	1042100648
	
	
	
	28/12/2021 13:50:02
	28/12/2021 14:07:37
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:18
	18/01/2022 10:04:30
	Trong hạn

	33
	1042100649
	
	
	
	28/12/2021 13:48:51
	28/12/2021 14:08:25
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:17
	18/01/2022 10:06:00
	Trong hạn

	34
	1042100640
	Đất đai
	Đính chính Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc Giấy chứng nhận trước đây UBND tỉnh cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	4
	28/12/2021 10:52:06
	28/12/2021 10:52:35
	07/01/2022 11:00:00
	31/12/2021 10:48:53
	11/01/2022 09:17:11
	Trong hạn

	35
	1042100639
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
	3
	28/12/2021 10:43:26
	28/12/2021 10:46:26
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:06:51
	18/01/2022 09:55:18
	Trong hạn

	36
	1042100638
	
	
	
	28/12/2021 09:10:28
	28/12/2021 09:11:17
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:12
	18/01/2022 09:50:12
	Trong hạn

	37
	1042100626
	
	
	
	28/12/2021 08:28:01
	28/12/2021 08:37:55
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:52
	18/01/2022 09:31:06
	Trong hạn

	38
	1042100627
	
	
	
	28/12/2021 08:25:01
	28/12/2021 08:40:31
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:52
	18/01/2022 09:33:27
	Trong hạn

	39
	1042100628
	
	
	
	28/12/2021 08:23:46
	28/12/2021 08:43:47
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:49
	18/01/2022 09:38:19
	Trong hạn

	40
	1042100629
	
	
	
	28/12/2021 08:23:01
	28/12/2021 08:48:16
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:51
	18/01/2022 09:34:49
	Trong hạn

	41
	1042100630
	
	
	
	28/12/2021 08:22:20
	28/12/2021 08:49:21
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:18
	18/01/2022 09:47:48
	Trong hạn

	42
	1042100631
	
	
	
	28/12/2021 08:21:10
	28/12/2021 08:53:26
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:35
	18/01/2022 09:41:16
	Trong hạn

	43
	1042100632
	
	
	
	28/12/2021 08:17:43
	28/12/2021 08:55:58
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:45
	18/01/2022 09:40:14
	Trong hạn

	44
	1042100633
	
	
	
	27/12/2021 17:00:54
	28/12/2021 08:56:49
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:47
	18/01/2022 09:39:13
	Trong hạn

	45
	1042100634
	
	
	
	27/12/2021 17:00:07
	28/12/2021 08:57:58
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:06:56
	18/01/2022 09:53:43
	Trong hạn

	46
	1042100635
	
	
	
	27/12/2021 16:58:33
	28/12/2021 08:59:03
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:06:55
	18/01/2022 09:54:34
	Trong hạn

	47
	1042100636
	
	
	
	27/12/2021 16:57:04
	28/12/2021 09:00:04
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:06:58
	18/01/2022 09:53:05
	Trong hạn

	48
	1042100637
	
	
	
	27/12/2021 16:51:23
	28/12/2021 09:09:49
	26/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:06
	18/01/2022 09:51:56
	Trong hạn

	49
	1042100621
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	3
	27/12/2021 15:19:58
	27/12/2021 15:21:41
	25/01/2022 16:30:00
	17/01/2022 15:19:51
	17/01/2022 17:13:07
	Trong hạn

	50
	1042100622
	Thi đua - khen thưởng
	Quy trình phối hợp giải quyết 03 thủ tục hành chính (Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến) trên phần mềm một cửa điện tử (khen thưởng thường xuyên hàng năm, khen thưởng tổng kết năm học của ngành giáo dục)
	3
	27/12/2021 15:17:37
	27/12/2021 15:24:24
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:13
	19/01/2022 08:29:59
	Trong hạn

	51
	1042100623
	
	
	
	27/12/2021 15:16:59
	27/12/2021 15:25:06
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:13
	19/01/2022 10:22:09
	Trong hạn

	52
	1042100624
	
	
	
	27/12/2021 15:16:20
	27/12/2021 15:26:05
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:12
	19/01/2022 10:21:18
	Trong hạn

	53
	1042100618
	
	
	
	27/12/2021 15:06:46
	27/12/2021 15:14:13
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:14
	18/01/2022 15:23:43
	Trong hạn

	54
	1042100619
	
	
	
	27/12/2021 15:06:11
	27/12/2021 15:15:18
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:14
	18/01/2022 15:25:26
	Trong hạn

	55
	1042100620
	
	
	
	27/12/2021 15:04:08
	27/12/2021 15:20:31
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:14
	18/01/2022 15:27:43
	Trong hạn

	56
	1042100617
	
	
	
	27/12/2021 14:59:12
	27/12/2021 14:59:47
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:15
	18/01/2022 15:19:50
	Trong hạn

	57
	1042100610
	
	
	
	27/12/2021 14:38:39
	27/12/2021 14:39:30
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:16
	18/01/2022 14:12:02
	Trong hạn

	58
	1042100611
	
	
	
	27/12/2021 14:36:49
	27/12/2021 14:40:16
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:16
	18/01/2022 14:09:56
	Trong hạn

	59
	1042100612
	
	
	
	27/12/2021 14:36:03
	27/12/2021 14:41:33
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:15
	18/01/2022 15:14:45
	Trong hạn

	60
	1042100613
	
	
	
	27/12/2021 14:35:21
	27/12/2021 14:42:05
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:15
	18/01/2022 15:16:39
	Trong hạn

	61
	1042100614
	
	
	
	27/12/2021 14:33:01
	27/12/2021 14:43:08
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:15
	18/01/2022 15:18:42
	Trong hạn

	62
	1042100615
	
	
	
	27/12/2021 14:32:07
	27/12/2021 14:44:04
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:14
	18/01/2022 15:21:49
	Trong hạn

	63
	1042100608
	
	
	
	27/12/2021 14:30:42
	27/12/2021 14:30:54
	06/01/2022 16:30:00
	31/12/2021 10:52:22
	05/01/2022 14:49:38
	Trong hạn

	64
	1042100609
	
	
	
	27/12/2021 14:29:44
	27/12/2021 14:32:17
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:17
	18/01/2022 10:09:51
	Trong hạn

	65
	1042100607
	
	
	
	27/12/2021 14:27:01
	27/12/2021 14:30:32
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:16
	18/01/2022 10:46:05
	Trong hạn

	66
	1042100606
	
	
	
	27/12/2021 14:23:37
	27/12/2021 14:27:49
	25/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:17
	18/01/2022 10:11:56
	Trong hạn

	67
	1042100605
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	3
	27/12/2021 10:40:28
	27/12/2021 10:40:44
	25/01/2022 11:00:00
	17/01/2022 15:20:13
	17/01/2022 17:10:45
	Trong hạn

	68
	1042100604
	
	
	
	27/12/2021 10:36:19
	27/12/2021 10:36:27
	25/01/2022 11:00:00
	17/01/2022 15:20:55
	17/01/2022 17:09:28
	Trong hạn

	69
	1042100603
	
	
	
	27/12/2021 10:11:18
	27/12/2021 10:18:17
	25/01/2022 11:00:00
	17/01/2022 15:21:11
	17/01/2022 17:08:40
	Trong hạn

	70
	1042100602
	
	
	
	27/12/2021 09:58:48
	27/12/2021 10:05:20
	25/01/2022 11:00:00
	17/01/2022 15:21:25
	17/01/2022 17:07:25
	Trong hạn

	71
	1042100601
	
	
	
	27/12/2021 09:47:49
	27/12/2021 09:53:08
	25/01/2022 11:00:00
	17/01/2022 15:21:42
	17/01/2022 17:05:22
	Trong hạn

	72
	1042100600
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
	3
	27/12/2021 09:36:37
	27/12/2021 09:39:44
	25/01/2022 11:00:00
	13/01/2022 16:07:25
	18/01/2022 09:45:54
	Trong hạn

	73
	1042100625
	Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký thuế
	4
	27/12/2021 09:02:20
	27/12/2021 16:34:08
	30/12/2021 16:34:08
	28/12/2021 15:17:40
	29/12/2021 10:56:47
	Trong hạn

	74
	1042100598
	
	
	
	24/12/2021 16:05:11
	24/12/2021 16:08:32
	29/12/2021 16:30:00
	28/12/2021 09:05:58
	28/12/2021 09:38:15
	Trong hạn

	75
	1042100599
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	3
	24/12/2021 15:53:56
	24/12/2021 16:18:04
	24/01/2022 16:30:00
	17/01/2022 15:22:03
	17/01/2022 17:03:53
	Trong hạn

	76
	1042100597
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	23/12/2021 15:10:18
	23/12/2021 15:11:00
	03/03/2022 16:30:00
	 
	Chưa trả
	 

	77
	1042100596
	Đất đai
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
	4
	23/12/2021 14:54:38
	23/12/2021 14:55:29
	24/02/2022 16:30:00
	15/02/2022 14:35:27
	15/02/2022 14:36:29
	Trong hạn

	78
	1042100616
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	3
	23/12/2021 14:31:54
	27/12/2021 14:47:10
	25/01/2022 16:30:00
	17/01/2022 15:20:36
	17/01/2022 17:11:33
	Trong hạn

	79
	1042100593
	Đất đai
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
	4
	23/12/2021 09:44:11
	23/12/2021 09:45:00
	24/02/2022 11:00:00
	 
	Chưa trả
	 

	80
	1042100594
	
	
	
	23/12/2021 09:41:57
	23/12/2021 09:46:12
	24/02/2022 11:00:00
	19/01/2022 09:01:22
	19/01/2022 09:31:33
	Trong hạn

	81
	1042100595
	
	
	
	23/12/2021 09:40:15
	23/12/2021 09:47:10
	24/02/2022 11:00:00
	 
	Chưa trả
	 

	82
	1042100591
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	22/12/2021 15:31:58
	22/12/2021 15:33:19
	14/02/2022 16:30:00
	05/01/2022 15:00:36
	17/02/2022 14:35:55
	Trong hạn

	83
	1042100592
	
	
	4
	22/12/2021 15:31:20
	22/12/2021 15:35:00
	14/02/2022 16:30:00
	05/01/2022 15:00:57
	17/02/2022 14:34:51
	Trong hạn

	84
	1042100590
	Đất đai
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
	4
	22/12/2021 15:22:13
	22/12/2021 15:24:18
	30/03/2022 11:00:00
	16/02/2022 16:17:04
	17/02/2022 14:20:37
	Trong hạn

	85
	1042100589
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích nguyên thửa - Cấp mới Giấy chứng nhận
	
	21/12/2021 14:55:08
	21/12/2021 14:55:21
	26/01/2022 16:30:00
	23/12/2021 13:37:20
	10/02/2022 10:24:30
	Trong hạn

	86
	1042100588
	Đất đai
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
	4
	21/12/2021 10:50:29
	21/12/2021 10:51:26
	22/02/2022 11:00:00
	19/01/2022 07:57:32
	26/01/2022 08:34:17
	Trong hạn

	87
	1042100587
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
	3
	20/12/2021 15:06:24
	21/12/2021 08:43:36
	28/01/2022 16:30:00
	13/01/2022 16:07:50
	18/01/2022 09:35:47
	Trong hạn

	88
	1042100586
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	17/12/2021 10:12:29
	17/12/2021 10:13:39
	09/02/2022 11:00:00
	28/12/2021 15:09:09
	06/01/2022 08:35:46
	Trong hạn

	89
	1042100585
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nguyên thửa - Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận
	4
	16/12/2021 15:40:58
	16/12/2021 15:53:36
	21/01/2022 16:30:00
	22/12/2021 13:37:54
	24/12/2021 16:19:48
	Trong hạn

	90
	1042100582
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	16/12/2021 15:14:40
	16/12/2021 15:16:46
	08/02/2022 16:30:00
	28/12/2021 15:11:40
	04/01/2022 14:18:02
	Trong hạn

	91
	1042100583
	Đất đai
	Đính chính Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc Giấy chứng nhận trước đây UBND tỉnh cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	4
	16/12/2021 15:10:47
	16/12/2021 15:19:33
	27/12/2021 16:30:00
	21/12/2021 09:40:19
	28/12/2021 15:07:49
	Trong hạn

	92
	1042100584
	
	
	
	16/12/2021 15:09:00
	16/12/2021 15:20:32
	27/12/2021 16:30:00
	21/12/2021 09:36:56
	28/12/2021 15:07:36
	Trong hạn

	93
	1042100581
	
	
	
	16/12/2021 14:41:55
	16/12/2021 14:42:53
	27/12/2021 16:30:00
	21/12/2021 09:38:03
	27/12/2021 08:27:20
	Trong hạn

	94
	1042100580
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	15/12/2021 09:53:40
	15/12/2021 09:54:39
	08/02/2022 11:00:00
	11/01/2022 09:37:59
	18/01/2022 09:57:16
	Trong hạn

	95
	1042100579
	Hộ tịch
	Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc - Trường hợp xác minh
	4
	15/12/2021 09:29:45
	15/12/2021 09:32:51
	23/12/2021 11:00:00
	15/12/2021 15:40:07
	05/01/2022 10:38:07
	Trong hạn

	96
	1042100577
	Thi đua - khen thưởng
	Quy trình phối hợp giải quyết 03 thủ tục hành chính (Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến) trên phần mềm một cửa điện tử (khen thưởng thường xuyên hàng năm, khen thưởng tổng kết năm học của ngành giáo dục)
	3
	14/12/2021 10:53:30
	15/12/2021 08:33:51
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:09:12
	19/01/2022 10:22:50
	Trong hạn

	97
	1042100575
	Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
	Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Trường hợp đơn giản (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
	3
	13/12/2021 10:13:08
	13/12/2021 10:14:08
	14/12/2021 11:00:00
	14/12/2021 08:53:41
	16/12/2021 10:31:36
	Trong hạn

	98
	1042100571
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nguyên thửa - Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận
	4
	13/12/2021 09:41:25
	13/12/2021 09:42:05
	18/01/2022 11:00:00
	16/12/2021 10:43:07
	16/12/2021 14:52:18
	Trong hạn

	99
	1042100572
	
	
	
	13/12/2021 09:39:10
	13/12/2021 09:43:15
	18/01/2022 11:00:00
	16/12/2021 10:45:01
	16/12/2021 14:47:11
	Trong hạn

	100
	1042100573
	
	
	
	13/12/2021 09:38:18
	13/12/2021 09:44:07
	18/01/2022 11:00:00
	16/12/2021 10:44:07
	16/12/2021 14:50:04
	Trong hạn

	101
	1042100574
	
	
	
	13/12/2021 09:37:11
	13/12/2021 09:44:58
	18/01/2022 11:00:00
	16/12/2021 10:45:51
	16/12/2021 14:42:24
	Trong hạn

	102
	1042100570
	
	
	
	10/12/2021 15:25:44
	10/12/2021 15:26:15
	17/01/2022 16:30:00
	16/12/2021 10:50:55
	16/12/2021 14:52:32
	Trong hạn

	103
	1042100569
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	10/12/2021 15:13:01
	10/12/2021 15:16:39
	26/01/2022 16:30:00
	10/01/2022 08:22:38
	11/01/2022 09:15:34
	Trong hạn

	104
	1042100568
	Thi đua - khen thưởng
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	3
	08/12/2021 15:26:12
	08/12/2021 16:06:53
	28/01/2022 11:00:00
	17/01/2022 15:19:15
	17/01/2022 17:15:21
	Trong hạn

	105
	1042100566
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	08/12/2021 10:36:58
	08/12/2021 10:37:34
	24/01/2022 11:00:00
	10/12/2021 16:01:16
	22/03/2022 08:54:24
	Trong hạn

	106
	1042100567
	
	
	
	08/12/2021 10:33:26
	08/12/2021 10:38:50
	24/01/2022 11:00:00
	21/12/2021 13:55:28
	22/03/2022 08:52:48
	Trong hạn

	107
	1042100565
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nguyên thửa - Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận
	4
	08/12/2021 08:54:34
	08/12/2021 08:55:03
	13/01/2022 11:00:00
	15/12/2021 10:56:05
	15/12/2021 10:56:15
	Trong hạn

	108
	1042100547
	Đất đai
	Đính chính Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc Giấy chứng nhận trước đây UBND tỉnh cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	4
	07/12/2021 16:13:14
	07/12/2021 16:15:10
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:10:37
	16/12/2021 15:43:34
	Trong hạn

	109
	1042100548
	
	
	
	07/12/2021 16:11:43
	07/12/2021 16:17:41
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:21:53
	16/12/2021 15:49:49
	Trong hạn

	110
	1042100549
	
	
	
	07/12/2021 16:10:17
	07/12/2021 16:19:26
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:09:18
	16/12/2021 15:41:42
	Trong hạn

	111
	1042100550
	
	
	
	07/12/2021 16:08:48
	07/12/2021 16:23:12
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:25:18
	16/12/2021 15:51:59
	Trong hạn

	112
	1042100551
	
	
	
	07/12/2021 16:07:31
	07/12/2021 16:24:48
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:26:01
	16/12/2021 15:52:24
	Trong hạn

	113
	1042100552
	
	
	
	07/12/2021 16:06:21
	07/12/2021 16:26:28
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:19:58
	16/12/2021 15:48:54
	Trong hạn

	114
	1042100553
	
	
	
	07/12/2021 15:56:41
	07/12/2021 16:28:16
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:15:52
	16/12/2021 15:46:23
	Trong hạn

	115
	1042100554
	
	
	
	07/12/2021 15:55:32
	07/12/2021 16:29:30
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:21:00
	16/12/2021 15:48:29
	Trong hạn

	116
	1042100555
	
	
	
	07/12/2021 15:54:17
	07/12/2021 16:30:49
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:15:00
	16/12/2021 15:45:58
	Trong hạn

	117
	1042100556
	
	
	
	07/12/2021 15:52:36
	07/12/2021 16:32:23
	16/12/2021 16:32:23
	10/12/2021 16:22:45
	16/12/2021 15:50:12
	Trong hạn

	118
	1042100557
	
	
	
	07/12/2021 15:50:47
	07/12/2021 16:33:56
	16/12/2021 16:33:56
	10/12/2021 16:12:20
	16/12/2021 15:44:15
	Trong hạn

	119
	1042100558
	
	
	
	07/12/2021 15:49:18
	07/12/2021 16:35:57
	16/12/2021 16:35:57
	10/12/2021 16:14:13
	16/12/2021 15:45:29
	Trong hạn

	120
	1042100559
	
	
	
	07/12/2021 15:47:59
	07/12/2021 16:37:19
	16/12/2021 16:37:19
	10/12/2021 16:16:41
	16/12/2021 15:46:50
	Trong hạn

	121
	1042100560
	
	
	
	07/12/2021 15:43:03
	07/12/2021 16:38:45
	16/12/2021 16:38:45
	10/12/2021 16:24:21
	16/12/2021 15:51:39
	Trong hạn

	122
	1042100546
	
	
	
	07/12/2021 15:39:52
	07/12/2021 15:42:35
	16/12/2021 16:30:00
	10/12/2021 16:13:11
	16/12/2021 15:44:55
	Trong hạn

	123
	1042100561
	
	
	
	07/12/2021 15:32:25
	07/12/2021 16:40:04
	16/12/2021 16:40:04
	10/12/2021 16:17:36
	16/12/2021 15:47:13
	Trong hạn

	124
	1042100562
	
	
	
	07/12/2021 15:29:49
	07/12/2021 16:41:37
	16/12/2021 16:41:37
	10/12/2021 16:11:25
	16/12/2021 15:44:37
	Trong hạn

	125
	1042100563
	
	
	
	07/12/2021 15:27:52
	07/12/2021 16:42:49
	16/12/2021 16:42:49
	10/12/2021 16:18:32
	16/12/2021 15:48:06
	Trong hạn

	126
	1042100564
	
	
	
	07/12/2021 15:26:25
	07/12/2021 16:44:14
	16/12/2021 16:44:14
	10/12/2021 16:23:32
	16/12/2021 15:51:14
	Trong hạn

	127
	1042100545
	Đất đai
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
	4
	07/12/2021 09:48:12
	07/12/2021 09:49:04
	08/02/2022 11:00:00
	 
	Chưa trả
	 

	128
	1042100540
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa
	4
	03/12/2021 10:18:47
	03/12/2021 10:21:29
	19/01/2022 11:00:00
	09/12/2021 15:19:51
	10/12/2021 15:36:27
	Trong hạn

	129
	1042100537
	Đất đai
	Đính chính Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc Giấy chứng nhận trước đây UBND tỉnh cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	4
	01/12/2021 14:49:52
	01/12/2021 14:50:36
	10/12/2021 16:30:00
	06/12/2021 15:27:33
	07/12/2021 08:41:00
	Trong hạn

	130
	1042100538
	Đất đai
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chuyển mục đích nguyên thửa - Cấp mới Giấy chứng nhận
	4
	01/12/2021 14:44:57
	01/12/2021 14:51:31
	21/01/2022 17:00:00
	13/01/2022 11:21:50
	13/01/2022 16:38:23
	Trong hạn



